NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG 
HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ, BỒI LẤP VÙNG TRUNG – HẠ LƯU 
SÔNG GIANH VÀ NHẬT LỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG LÃNH THỔ NGHIÊN CỨU

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Quang Thiên
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Huế
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự biến đổi khác thường và cực đoan của khí hậu toàn cầu trong nhiều năm qua đã làm phát sinh nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), nhiều trận lũ lớn trên khắp các quốc gia trên thế giới và ở nước ta. Quá trình xói lở, bồi lấp lòng dẫn sông ngòi ở Việt Nam cũng xảy ra với tần suất cao hơn, chu kỳ ngắn lại nhưng cường độ lại mạnh hơn. Trong đó sông Gianh, sông Nhật Lệ ở Quảng Bình hoạt động xói lở - bồi lấp thường xảy ra mỗi khi có lũ lớn. Đặc biệt các trận lũ liên tiếp trong những năm gần đây vào năm 2007, 9-11/2009, 10/2010, 11/2001 và 10/2013, đã gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, dân sinh, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, môi trường sinh thái của tỉnh Quảng Bình.
Trước thực trạng diễn biến sông ngòi bất lợi đó, có một số đề tài nghiên cứu đề cập đến hoạt động xói lở - bồi lấp sông Gianh, sông Nhật Lệ nhằm giảm thiểu loại hình tai biến này. Tuy vậy, hầu hết các nghiên cứu trước đây chưa có một hệ phương pháp nghiên cứu đồng bộ, phương pháp đánh giá thực trạng không nhất quán, chưa có những nhận định thống nhất về các nguyên nhân cơ bản và chủ đạo. Các biện pháp phòng chống chỉ là những giải pháp tình thế, bị động nhằm khắc phục hậu quả trước mắt. Công tác dự báo và phòng ngừa tai biến chưa mang lại hiệu quả cao. Do vậy, mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ tạo cơ sở khoa học trong việc dự báo xu thế phát triển quá trình xói lở - bồi lấp lòng sông, là nguồn tư liệu hữu ích phục vụ công tác phòng chống, giảm nhẹ tác hại do hoạt động xói lở - bồi lấp và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Quảng Bình.

5. Mục tiêu của của đề tài
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, phân vùng xói lở - bồi lấp, xác định nguyên nhân, dự báo xu thế xói lở - bồi lấp lòng dẫn đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ.
- Xác định vành đai xói - bồi và định hướng các giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương. 

- Đào tạo các sinh viên, học viên cao học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đối với cán bộ giảng dạy.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là MTĐC, các yếu tố tác động đến MTĐC gây xói - bồi sông ngòi khu vực nghiên cứu như: chế độ KT-TV, hải văn, các hoạt động KT-CT trên các thung lũng sông nghiên cứu.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là đoạn trung - hạ lưu sông Gianh và sông Nhật Lệ.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp phân tích ảnh viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS). 

- Phương pháp phân tích hệ thống. 

- Phương pháp chuyên gia. 

- Phương pháp thực nghiệm gồm thí nghiệm trong phòng và ngoài trời. 

- Phương pháp tính toán lý thuyết và mô hình toán thủy lực. 
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả của đề tài đã đánh giá được hiện trạng, phân vùng xói lở - bồi lấp, xác định nguyên nhân, dự báo xu thế xói lở - bồi lấp lòng dẫn đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ. Trên cơ sở đó xác định vành đai xói - bồi và định hướng các giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 200.566.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 32 tháng (từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2012)
11. Bố cục đề tài 
Gồm có phần mở đầu, kết luận và phần nội dung có 3 chương: 
- Chương 1: Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2: Đánh giá biến động lòng dẫn và hiện trạng xói lở - bồi tụ, phân tích nguyên nhân, điều kiện, động lực và quy luật diễn biến lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ.
- Chương 3: Đánh giá dự báo, phân vùng diễn biến xói lở - bồi tụ lòng dẫn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ và đề xuất định hướng giải pháp xử lý.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LÒNG DẪN VÀ HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ, PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN, ĐỘNG LỰC VÀ QUY LUẬT DIỄN BIẾN LÒNG DẪN SÔNG GIANH, SÔNG NHẬT LỆ
1. Đánh giá biến động lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám

1.1. Cơ sở lý thuyết

Để tiến hành phân tích, giải đoán ảnh viễn thám về hoạt động xói lở - bồi tụ các đoạn sông nghiên cứu, chúng tôi tiến hành thu thập các nguồn tài liệu dưới hai dạng chính như sau: Dữ liệu thuộc tính bao gồm đặc điểm tự nhiên (địa chất, địa mạo và lớp phủ thực vật, địa chất thủy văn, khí tượng, thủy - hải văn,...), đặc điểm phân bố dân cư và cơ sở hạ tầng cũng như các tài liệu liên quan đến hiện trạng xói lở và bồi lấp lòng dẫn trên đoạn sông nghiên cứu,… và dữ liệu không gian gồm các bản đồ và ảnh viễn thám. 
1.2. Phương pháp phân tích, giải đoán ảnh viễn thám và GIS kết hợp với DSAS đối với đoạn hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

Phân tích tư liệu viễn thám là phương pháp hiện đại, có khả năng giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ mô về không gian trong thời gian ngắn. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng phần mềm Envi 4.7 để xử lý, giải đoán ảnh vệ tinh đa phổ Landsat TM và LC, kết hợp với các phép toán phân tích nhằm tách riêng vùng nước và vùng bờ một cách tự động bằng phương pháp tỷ số ảnh của Gathot Winasor (2001), đồng thời loại bỏ được các hiệu ứng của bóng râm và góc mặt trời. 

1.3. Đánh giá diễn biến đường bờ đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

1.3.1. Biến động lòng dẫn sông Gianh

Từ năm 1988 đến năm 2013, lòng dẫn sông Gianh biến động tương đối rõ và có xu hướng dịch chuyển bờ về phía Nam với tốc độ là 1,5-4 m/năm. Hoạt động xói lở ở bờ Bắc của hệ thống sông đang xét yếu hơn bờ Nam và thường đan xen với hoạt động bồi tụ (thôn Hồng Phong, xã Tiến Hóa). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu và khảo sát của chúng tôi trong năm 2013 cho thấy hoạt động bồi tụ đang xảy ra phía Bắc và hiện tượng xói lở với tốc độ yếu đang xảy ra ở phía Nam cửa Gianh.
1.3.2. Biến động lòng dẫn sông Kiến Giang - Nhật Lệ

Từ năm 1988 đến 2013, đoạn sông từ xã Trường Thủy đến xã Lộc Thủy có lòng dẫn khá hẹp và hoạt động xói lở - bồi tụ xảy ra luân phiên nhau trên chiều dài đoạn sông. Từ năm 1988 đến 2013, đường bờ đoạn sông từ ngã 3 sông Long Đại - Kiến Giang đến cửa Nhật Lệ tương đối ổn định. Tuy nhiên hoạt động xói lở và bồi tụ vẫn xảy ra tại một số đoạn sông. 
1.4. Tốc độ và xu thế biến động lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ 
- Tốc độ xói lở và bồi lấp giữa các con sông và các đoạn sông có sự khác biệt đáng kể và thay đổi từ yếu đến mạnh. Trong đó, hoạt động xói - bồi thường xảy ra đan xen nhau trên suốt chiều dài đoạn sông, hoạt động xói lở có tốc độ mạnh (5-10 m/năm), hoạt động bồi lấp xảy ra với tốc độ 5-10 m/năm, có nơi >10 m/năm.
- Xu thế biến động lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ trong thời gian tới sẽ không kém phần phức tạp, hoạt động xói lở và bồi lấp sẽ xảy ra luân phiên nhau với tốc độ yếu đến trung bình. Ở khu vực cửa sông, với xu thế bồi lấp bờ Bắc và xói lở bờ Nam.
2. Hiện trạng xói lở bồi lấp đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

2.1. Hiện trạng xói lở - bồi lấp đoạn trung - hạ lưu sông Gianh

Đoạn sông nghiên cứu chảy theo đứt gãy Rào Nậy có hướng tây bắc – đông nam. Càng gần tới biển, sông càng mở rộng, lấp đầy các trầm tích Đệ Tứ nguồn gốc sông, sông - biển và biển - gió, gồm bột, cát, sét laterit hóa, cuội sỏi,… dày 15-25m. 
2.1.1. Đoạn từ Kim Hóa đến Thạch Hóa

Quá trình xói lở bờ sông chỉ xảy ra tại một số xã như Kim Hóa, Lê Hóa và Thuận Hóa với tổng chiều dài xói lở là 2,1km, tốc độ xói lở yếu (Ve < 2 m/năm). 
2.1.2. Đoạn từ Thạch Hóa đến Cảnh Hóa

Đoạn sông này có chiều dài 24,5km với 3,2km đường bờ bị xói lở, rộng từ 50 đến 200m, với các bán kính cong qua xã Thạch Hóa là R = 700m, xã Đức Hóa R = 1423m, xã Mai Hóa nhánh sông Rào Trổ đoạn hợp lưu với sông Rào Nậy có R = 573m, đến xã Châu Hóa thì bán kính cong là R = 2.150–1.450m. Lòng sông sâu 2,75-9,75m, vị trí sâu nhất tại xã Phong Hóa. Do có địa hình phức tạp nên vào mùa lũ, lượng nước tập trung lớn và lực chảy mạnh khiến hai bên bờ có nhiều nơi bị xói lở, tốc độ xói lở trung bình (Ve = 2 – 5 m/năm). 
2.1.3. Đoạn từ Cảnh Hóa đến Quảng Thuận

Với chiều dài 25,2km, đoạn sông có đến 7,5km đường bờ bị xói lở, tốc độ xói lở ở khu vực này thuộc loại mạnh (5-10 m/năm). Hoạt động xói lở bờ sông đang ngày càng nghiêm trọng tại hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa sau trận lũ lịch sử tháng 8/2007. Tại huyện Quảng Trạch hiện có 15 điểm xói lở nghiêm trọng, một số vị trí sông Gianh đã ăn sâu vào đất liền đến 20m trên chiều dài từ 1.000–3.000m. 
2.1.4. Đoạn từ hợp lưu tại xã Quảng Thuận đến cửa Gianh

Đoạn sông Gianh từ xã Kim Hóa đến vùng hạ lưu bị xói lở với tổng chiều dài khoảng 14,3km. Trong đó, những vị trí xói lở mạnh nhất thuộc xã Châu Hóa, Văn Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa, Quảng Liên.
2.2. Hiện trạng xói lở - bồi lấp đoạn trung - hạ lưu sông Kiến Giang - Nhật Lệ

2.2.1. Đoạn từ xã Trường Thủy đến Lộc Thủy 

Đoạn sông này dài khoảng 20,4km và có khoảng 1,9km đường bờ bị xói lở qua các xã Trường Thủy, Văn Thủy, Mỹ Thủy, Xuân Thuỷ, An Thuỷ, Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy và thị trấn Kiến Giang. Hoạt động khai thác cát sỏi trên sông rất nhộn nhịp, mật độ tàu thuyền đi lại trên sông khá cao. Nhiều nhà dân làm quá sát bờ sông, thậm chí còn đóng cọc lấn ra cả dòng chảy. Xói lở xảy ra hầu khắp hai bờ đoạn sông này.
2.2.2. Đoạn từ Lộc Thủy đến ngã ba Long Đại - Kiến Giang 

- Về phía hạ lưu của đoạn sông tại xã Lộc Thủy và xã Hồng Thủy, lòng sông thu hẹp dần với bề rộng lòng dẫn hiện tại khoảng 50-60m, độ sâu khoảng 2m. Bờ phải bị cát trôi bồi lấp và đôi chỗ xuất hiện cồn đụn cát cao 2-3m. 


- Đoạn sông thuộc xã Hồng Thủy - xã Gia Ninh có bờ sông khá thấp, cao khoảng 0,5-0,8m và phần lớn được gia cố bằng công trình kè nên ít bị xói lở, riêng bờ trái tại xã Hồng Thủy được bồi tụ với nhiều cồn đụn cát. Lòng sông tại khu vực này sâu từ 3,7 đến 5,5m.

- Tại khu vực xã Duy Ninh gần ngã ba hợp lưu giữa sông Kiến Giang và sông Long Đại thì bờ sông bị xói lở với tốc độ yếu đến trung bình trên đoạn sông dài 1.150m. 
2.2.3. Đoạn từ ngã ba Long Đại - Kiến Giang đến cửa Nhật Lệ

- Đoạn sông tại ngã ba sông Long Đại - Kiến Giang đang xảy ra hoạt động xói lở bãi bồi cổ giữa sông với tốc độ ngày càng tăng .
- Đoạn sông Kiến Giang thuộc các thôn Hà Kiên, Trần Xá, Trường Niên, Quyết Tiến (xã Hàm Ninh): Bờ phải chủ yếu là ao vuông nuôi tôm phân bố trên một đoạn dài 300m và được gia cố bằng đá hộc nên hoạt động xói lở hầu như không xuất hiện trong khi bờ trái đang bị xói lở trên đoạn dài 600m. 
- Đoạn sông từ xã Duy Ninh về phía cửa Nhật Lệ có lòng sông mở rộng đến 500m. Tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh xuất hiện đoạn bờ bị xói lở dài 800m, cắt vào bờ thấp 1-1,5m. Ngoài ra, bờ sông tại một số thôn phường như thôn Phù Cát (xã Lương Ninh), phường Phú Hải, Đông Mỹ (thị xã Đồng Hới) đang bị xói lở.

3. Phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh - phát triển quá trình xói lở bồi tụ lòng dẫn sông
3.1. Các điều kiện hỗ trợ quá trình xói lở bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ

3.1.1.  Cấu trúc địa chất

Lưu vực sông Gianh, sông Nhật Lệ chảy qua một lãnh thổ với cấu tạo địa chất gồm các nền đá có nguồn gốc thành tạo khác nhau. Trong đó, nhóm đá cứng đến nửa cứng gồm các đá magma, trầm tích, biến chất, trầm tích lục nguyên - lục nguyên carbonat,… đều có thành phần và tính chất KXT cao, nên quá trình xói lở bờ và hoạt động đào sâu đáy sông xảy ra hạn chế. 

Ngược lại, các nhóm đất mềm rời phân bố chủ yếu ở hạ lưu có khả năng KXT kém, thành phần gồm: sét, sét pha, cát pha, bùn, đất hữu cơ và đất hạt thô như cát, cát cuội sỏi, đặc biệt cát, cát pha, bùn và đất hữu cơ là những loại đất rất dễ bị xói lở, lại phân bố ở phần thấp của bờ sông nên ngay cả mùa cạn cũng chịu tác động bào xói thường xuyên của dòng chảy. Thậm chí khi vận tốc dòng chảy chỉ 0,2 - 0,3 m/s thì bờ sông cấu tạo từ các loại đất này đã bị xói thành hàm ếch. Vào mùa mưa lũ, tốc độ dòng chảy sông lớn đạt 1-3 m/s, những đoạn bờ có cấu tạo từ đất loại sét có tính chất chống xói lở từ trung bình đến cao cũng bị bào xói mạnh. Bên cạnh ảnh hưởng của yếu tố thạch học đối với quá trình xâm thực của dòng chảy, đặc điểm kiến trúc kiến tạo tuy ít tác động trực tiếp đến quá trình xói lở trong thời gian ngắn nhưng có vai trò chi phối xu thế chuyển dịch lòng sông trong thời gian địa chất lâu dài.

3.1.2. Vai trò địa hình - địa mạo

Do sông ngắn, dốc, lưu vực hẹp nên vào mùa mưa bão có nhiều khả năng phát sinh lũ cường suất cao (tốc độ dâng cao mực nước có khi tới 0,5-1 m/h), lũ quét với vận tốc dòng chảy 5-6 m/s và chiều sâu ngập lụt 2-6m. Tác hại lớn nhất của lũ quét, lũ ống là gây xói lở bờ sông nghiêm trọng, biến động lòng dẫn, cuốn trôi nhà cửa, phá hủy các công trình dân sinh... 
Hậu quả tác động của quá trình xói lở bờ sông cắt qua vùng đồng bằng thấp, thoải ở lãnh thổ nghiên cứu còn được thể hiện ở quá trình uốn khúc ở nhiều đoạn sông. Sông càng bị uốn khúc nhiều càng dễ phát sinh xói lở bờ lõm, bồi lấp bờ lồi. 
Lớp phủ thực vật rừng, độ che phủ cao (42,4-70,8%) cũng là yếu tố hạn chế các quá trình xói mòn bề mặt, xói mòn mương xói phát sinh trong các lớp phủ đất tàn - sườn tích. Vì vậy mà hàm lượng phù sa trung bình ở các sông suối Quảng Bình, nhất là sông Gianh tương đối thấp (f = 60 g/m3) so với sông Nhật Lệ (f = 80–100 g/m3).

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy không những địa hình chung của lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xói lở và bồi lấp lòng dẫn mà chính đặc điểm địa hình của lòng dẫn sông suối chảy qua vùng đồng bằng cũng chi phối không nhỏ hoạt động này. Như vậy, vai trò của địa hình - địa mạo lãnh thổ nghiên cứu đã hình thành nên một chế độ thủy văn vô cùng phức tạp. Trong đó, lũ lụt vào mùa mưa, nhất là lũ quét ở một số nơi gây xói lở nghiêm trọng bờ sông vùng nghiên cứu.

3.2. Nguyên nhân phát sinh - phát triển xói lở bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ

3.2.1. Tác động của các yếu tố khí hậu, thủy - hải văn

a. Tác động của các yếu tố khí hậu

Nhìn chung, bão và ATNĐ ảnh hưởng đến lưu vực sông đang xét không nhiều, nhưng tác hại của chúng thì rất nghiêm trọng, nhất là tốc độ gió và lượng mưa do chúng gây ra. Tốc độ gió trung bình mạnh nhất 15-20 m/s (cấp 7-8), riêng lượng mưa còn phụ thuộc vào vị trí đổ bộ của bão, ATNĐ cũng như sự kết hợp của KKL sẽ gây nên các đợt mưa kéo dài 3-4 ngày, trung bình mỗi đợt lượng mưa 200-300mm, nếu kết hợp KKL thì có thể tăng lên 500-600mm. Mặt khác, khi bão đổ bộ vào bờ biển còn xảy ra hiện tượng nước dâng rất nguy hiểm.

Lưu vực sông Gianh, sông Nhật Lệ không những có lượng mưa lớn (tổng lượng mưa năm 1952 là 2.600mm) mà cường độ mưa cũng rất lớn. Trung bình hàng năm có 10 đến 20 ngày lượng mưa trên 50mm (mưa to) và 3 đến 8 ngày có lượng mưa trên 100mm (mưa rất to), riêng miền núi có 45 đến 50 ngày mưa to đến rất to. Ngoài ra hoạt động xói - bồi của sông còn chịu tác động của sự biến đổi khác thường của khí hậu toàn cầu liên quan đến hiện tượng Enino và Lanina. 
b. Tác động của các yếu tố thủy văn 

Do địa hình của thung lũng sông nghiên cứu mang đặc trưng của vùng đồng bằng hẹp ven biển nên hệ thống sông suối tương đối ngắn và dốc, được phân thành 2 phần thượng lưu và hạ lưu tương phản nhau về các đặc trưng hình học và chế độ thủy văn. Trong đó, phần thượng lưu lòng sông hẹp và dốc (35-60 m/km) nên lũ tràn về rất đột ngột, nhất là lũ quét với vận tốc lớn 4-6 m/s, gây tàn phá ruộng vườn, làng mạc. Vùng hạ lưu, sông thường rộng, độ dốc thấp (0,02%) và uốn khúc quanh co, tốc độ dòng chảy mùa lũ ít khi vượt quá 3 m/s. Là nơi thường xuyên xảy ra hoạt động xói - bồi, hình thành nhiều bãi bồi giữa và ven sông. 


c. Tác động của chế độ hải văn

Vùng ven biển cửa Gianh và cửa Nhật Lệ có chế độ bán nhật triều chiếm ưu thế, biên độ triều không lớn (0,8-1,2m), lớn nhất khoảng 1,5m, vận tốc dòng triều nhỏ (0,2-0,3 m/s), lớn nhất là 0,5 m/s nên khả năng nạo vét, chuyển tải bùn cát vào sông hay từ sông ra biển cũng như phân bố lại trầm tích vùng cửa sông do dòng triều gây ra không đáng kể mà chủ yếu là quá trình bồi lấp chiếm ưu thế. 

Sự dâng cao mực nước đại dương thế giới được thể hiện ở xu thế nâng cao gốc xâm thực cơ sở, giảm độ dốc thủy lực dòng chảy đổ ra biển và gây ngập lụt khu vực hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ. 

3.2.2. Ảnh hưởng của hoạt động kinh tế, xây dựng công trình và phân bố dân cư

a. Phân bố dân cư và khai thác kinh tế trên sông

Các hoạt động trên đã tạo điều kiện cho quá trình lắng đọng vật chất, bồi lấp dần sông, giảm lưu thông và góp phần làm ách tắc dòng chảy khi lũ về, đồng thời làm thay đổi dòng nước tự nhiên từ sông ra biển và ngược lại. 

b. Đốt phá rừng đầu nguồn và canh tác vô tổ chức

Độ che phủ rừng, đặc biệt là chất lượng lớp phủ rừng (độ tán che) là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều tiết dòng chảy mặt, thời gian truyền lũ, mức độ chuyển tải vật liệu vào sông suối và đồng bằng hạ lưu. Do độ che phủ của rừng thấp nên vào mùa lũ khả năng điều tiết dòng chảy mặt hạn chế và dễ phát sinh lũ lớn, lũ quét có tốc độ 5-6 m/s với sức tàn phá thảm khốc và chuyển tải vật liệu vào thung lũng sông suối cũng như đồng bằng hạ lưu tương đối lớn. Độ che phủ rừng càng thấp thì càng rút ngắn thời gian truyền lũ từ vùng núi vào đồng bằng. Ngoài ra, với lượng mưa lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xâm thực, xói mòn và rửa trôi của dòng chảy mặt xảy ra mạnh mẽ hơn. 

c. Ảnh hưởng của việc xây dựng cầu cống, đập, kênh mương và các công trình xây dựng ven sông

Bên cạnh các đóng góp tích cực, việc xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông kể cả các công trình dân dụng công nghiệp và các hoạt động KT - CT ở mức độ khác nhau cũng ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình xói - bồi trên nhiều đoạn bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ. Trước hết là tác động của hệ thống đường sá, kênh mương thủy lợi trên lưu vực sông nghiên cứu, nhất là tuyến quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, chạy gần vuông góc với dòng chảy sông như "con đê" ngăn nước, làm thu hẹp tiết diện dòng chảy, hạn chế khả năng thoát lũ, gây nên sự tăng cao mực nước lũ với cường suất lớn, tăng lưu tốc dòng chảy, đẩy nhanh tốc độ xâm thực ngang của lòng sông và kéo dài thời gian ngập lụt ở hạ lưu. Do không đủ cống hoặc kích thước cống không đủ lớn để thoát nước nên sự chênh lệch mực nước có khi lên tới 0,5-1m và lớn hơn, gây xói lở cục bộ và giảm khả năng thoát nước là điều kiện thuận lợi cho lũ quét cả mặt đường thoát ra biển. 

Cuối cùng là việc xây dựng các đập ngăn nước, hồ chứa đầu nguồn cũng gây tác động mạnh đến quá trình xói - bồi trên lưu vực sông nghiên cứu. 
d. Tác động của việc khai thác cát sạn

Ngoài tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên và gây ô nhiễm nguồn nước, việc khai thác cát sỏi bừa bãi còn là một trong những nhân tố gây mất ổn định bờ sông (trượt đất), làm biến dạng đột ngột các luồng lạch cũng như trường vận tốc dòng chảy do sự thiếu hụt lượng bồi tích dọc bờ. Chính hoạt động này đã góp phần gây trượt lở bờ và sụt lở chân kè ở đoạn hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ. 

e. Ảnh hưởng của nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và giao thông vận tải

Tác động của việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và giao thông vận tải trên sông vùng nghiên cứu tuy không lớn nhưng về phương diện địa động lực dòng sông, hoạt động này cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với sự vận động của dòng chảy. Hoạt động này bao gồm: lấn chiếm lòng sông để đắp hồ nuôi tôm cá, cá lồng,... Ngoài việc thu hẹp diện tích dòng chảy, các hoạt động này đã tạo điều kiện cho quá trình lắng đọng vật chất, giảm lưu thông và góp phần làm ách tắc dòng chảy khi lũ về, đồng thời làm thay đổi dòng chảy tự nhiên từ sông ra biển và ngược lại. 


4. Đánh giá động lực, quy luật xói lở và bồi tụ lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ
4.1. Thang đánh giá động lực xói lở sông ngòi

Để đánh giá mức độ nguy hại do hoạt động của sông gây ra, chúng tôi sử dụng 2 tiêu chí về hệ số xói lở (bồi lấp) và tốc độ xói lở (bồi lấp). Trong đó:

- Hệ số xói lở (Ke - %), bồi lấp (Ka - %) là tỷ số phần trăm giữa tổng chiều dài các đoạn bờ sông bị xói lở (bồi lấp) đến thời điểm đo đạc với chiều dài đoạn sông nghiên cứu.  

- Tốc độ xói lở Ve(m/năm), bồi lấp Va(m/năm) được đánh giá bằng bề rộng bờ sông bị xói lở (bồi lấp) sau một đơn vị thời gian là năm hoặc 1 trận lũ.

4.2. Đánh giá động lực xói lở sông Gianh, sông Nhật Lệ

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy:

 Hệ thống sông Gianh: từ xã Kim Hóa đến cửa Gianh với chiều dài khoảng 80km với hệ số xói lở trung bình Ke = 16.9% và tốc độ xói lở phổ biến Ve = 2-5 m/năm, thuộc cấp độ trung bình, nguy hại và nghiêm trọng, trong đó xói lở mạnh với hệ Ke = 29.7% chỉ xảy ra trên đoạn Cảnh Hóa - Quảng Thuận. Sông Son từ bến Phà 2 (Sơn Trạch) đến Quảng Minh dài 30km (Ke = 19.6%) và sông Rào Nan từ đập Rào Nan đến điểm hợp lưu sông Son với chiều dài 15km (Ke = 17.3%) với tốc độ xói lở từ yếu đến trung bình, thuộc cấp độ trung bình, nguy hại và nghiêm trọng.

Hệ thống sông Nhật Lệ: từ Trường Thủy đến cửa Nhật Lệ dài khoảng 57km với hệ số xói lở trung bình Ke = 13.3% và tốc độ xói lở phổ biến Ve < 2 m/năm, thuộc cấp độ trung bình, nguy hại và nghiêm trọng. Đoạn sông Long Đại từ Bến Tiêm đến Hiền Ninh với chiều dài 27km với Ke = 8.3% và tốc độ xói lở yếu.

5. Quy luật xói lở - bồi lấp lòng dẫn sông vùng nghiên cứu

Từ các dẫn liệu đã phân tích ở trên có thể rút ra một số nhận xét có tính quy luật về hoạt động bồi - xói tự nhiên của bờ sông vùng nghiên cứu như sau:

- Quy mô, cường độ, đặc điểm phân bố không gian và xu thế diễn biến của quá trình bồi - xói lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ có quan hệ chặt chẽ với nhiều yếu tố ảnh hưởng tự nhiên và kỹ thuật, trong đó vai trò nổi bật thuộc về chế độ khí tượng thủy văn và đặc điểm địa chất - địa hình lưu vực sông.

- Trong những trận lũ lớn, trên sông Gianh, sông Nhật Lệ không chỉ có quá trình xói lở bờ mà hoạt động bồi lấp lòng sông và vùng kế cận ven sông cũng xảy ra với quy mô, cường độ từ yếu đến mạnh. Tuy nhiên, hoạt động xói lở vẫn đóng vai trò chủ đạo còn quá trình bồi lấp chỉ thứ yếu.

- Hoạt động xói ngang là phổ biến ở đoạn trung - hạ lưu của hai hệ thống sông đang nghiên cứu và chỉ xảy ra mạnh nhất ở các đoạn bờ lõm, những nơi có 2 dòng chảy chèn ép nhau, nhất là các đoạn bờ không có công trình phòng chống xói lở và có bãi bồi cát sỏi nổi giữa lòng sông. Riêng những đoạn bờ lồi chỉ xảy ra xói lở trong các trận lũ lớn mang tính lịch sử. Quá trình xói lở còn kèm theo hiện tượng trượt lở sau lũ. 

- Những vùng có cấu trúc địa chất bờ từ nhiều loại đất đá có tính chất chống xói lở khác nhau thể hiện một quy luật xói lở và phân bố địa hình đáy sông khác hẳn với những vùng có cấu trúc địa chất bờ đồng nhất. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do cấu trúc địa chất khu vực quyết định.

- Những đoạn sông có bờ cao (5-7m) cấu tạo từ cát, cuội, sỏi và đất loại sét nén chặt xen lẫn với đá gốc thường là sông thẳng, ít uốn khúc và cường độ xói lở bờ từ yếu đến trung bình. Những đoạn sông có bờ cao trung bình (3-5m), chảy qua các trầm tích mềm rời Đệ Tứ ít nén chặt, quá trình xói lở bờ xảy ra mạnh mẽ nhất và vào mùa lũ thường xảy ra hiện tượng bồi lấp và dịch chuyển bãi cát, sỏi về phía hạ lưu. Đối với các đoạn sông có bờ thấp (0,5-3m) cấu tạo từ các trầm tích mềm rời ít nén chặt, hoạt động xói ngang thường yếu, tốc độ xói lở chậm nhưng có sự xen kẽ quá trình bồi lấp và xói sâu cục bộ lại tăng lên đồng thời lòng sông bị lấp cạn.

- Hoạt động xói lở - bồi tụ bờ sông vùng nghiên cứu phụ thuộc vào độ cao địa hình. Ở những khúc sông thuộc phần trên đoạn hạ lưu thì quá trình xói lở xảy ra mạnh hơn so với phần dưới vùng hạ lưu (cửa sông) do dòng chảy khi xuống đến hạ lưu thì nước lũ chảy tràn bờ, năng lượng dòng chảy tác động vào lòng sông và hai bờ sông chỉ còn 50%.

- Hoạt động xói lở - bồi tụ trên sông Gianh, sông Nhật Lệ ngày càng có xu hướng gia tăng và phụ thuộc vào cường độ mưa bão hàng năm và khu vực phân bố mưa cường độ cao. Trong những năm có lũ nhỏ hoặc xấp xỉ báo động II, kể cả báo động III, hoạt động xói lở bờ sẽ không đáng kể. Trong những năm phát sinh bão lũ, mực nước lũ trên báo động III, đặc biệt là lũ ngang 1964, 1999, 2010 hoặc lớn hơn, quá trình xói lở bờ sông lại xảy ra với quy mô, cường độ bằng, thậm chí mạnh hơn năm 2010. Hoạt động này chỉ có thể giảm thiểu sau khi thực thi các giải pháp phòng chống cơ bản và hiệu quả, đặc biệt là khôi phục thảm thực vật ở lưu vực sông nghiên cứu.
Chương 3
ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO, PHÂN VÙNG DIỄN BIẾN XÓI LỞ - BỒI TỤ LÒNG DẪN TRUNG - HẠ LƯU SÔNG GIANH, SÔNG NHẬT LỆ  
VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ

1. Đánh giá phân vùng xói lở - bồi tụ lòng dẫn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ bằng phương pháp cường độ địa động lực

1.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp cường độ địa động lực

1.1.1. Chọn lựa và định cấp trọng số, cường độ tác động của các yếu tố đặc trưng, ảnh hưởng đến quá trình xói - bồi sông Gianh, sông Nhật Lệ 

Đối với hoạt động xói - bồi sông ngòi, để khắc họa một bức tranh hoàn chỉnh về cường độ địa động lực khu vực, cần sử dụng tổ hợp các phương pháp nêu trên. Trong đó, phương pháp ma trận định lượng môi trường (Quantified, Graded Matrix) (Leopold, 1971) có thể đánh giá khả năng tác động cũng như tương quan của các yếu tố trong hệ thống, đồng thời định lượng hóa được mức độ và tầm quan trọng của tác động theo biểu thức:  

                        K =  I1M1j + I2M2j + I3M3j + ...+ InMnj        

1.1.2. Xác lập ma trận so sánh tầm quan trọng và trọng số của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xói - bồi của sông theo phương pháp Saaty T.L
Trên cơ sở đó, tiến hành xác lập ma trận so sánh tầm quan trọng của các yếu tố tác động để tính toán trọng số theo phương pháp Saaty T.L. (2000). 

1.2. Đánh giá cường độ hoạt động địa động lực lòng dẫn các đoạn sông Gianh, sông Nhật Lệ

1.2.1. Xác lập cường độ hoạt động địa động lực
Kết quả xác lập cường độ hoạt động ĐĐL lòng dẫn các đoạn sông nghiên cứu. Trong đó, cường độ hoạt động ĐĐL được đánh giá như sau: Kd < 20% (rất yếu); 20% ≤ Kd < 40% (yếu); 40% ≤ Kd< 60% (trung bình); 60% ≤ Kd < 80% (mạnh); Kd ≥  80 % (rất mạnh).
1.2.2. Đánh giá cường độ ĐĐL và nguy cơ xảy ra xói - bồi trên các đoạn sông nghiên cứu
Kết quả xác lập cường độ ĐĐL cùng với nhiều đợt khảo sát thực địa về hoạt động xói - bồi đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ, có thể nhận xét về hoạt động ĐĐL trên các đoạn sông nghiên cứu như sau:

- Cường độ hoạt động ĐĐL mạnh và rất mạnh với tính ổn định thấp chiếm phần lớn các khu bờ ở đoạn trung lưu từ xã Trường Thủy đến xã Hiền Ninh (sông Kiến Giang, sông Nhật Lệ) và phía trên xã Hiền Ninh (sông Long Đại), từ xã Cảnh Hóa đến xã Quảng Thuận (sông Gianh). Cụ thể, trên sông Gianh đoạn Cảnh Hóa - Quảng Thuận có Kd = 70.48%; trên sông Nhật Lệ - Kiến Giang đoạn Trường Thủy - Lộc Thủy với Kd = 84,81%, đoạn Lộc Thủy - Hiền Ninh có Kd = 79,53%. Đây là những khu bờ có chế độ hoạt động ĐĐL khá phức tạp, biến đổi mạnh theo không gian và thời gian nên rất có nguy cơ phát sinh mạnh các quá trình xói - bồi của sông. 
- Cường độ hoạt động ĐĐL trung bình chiếm đa phần các khu bờ trên sông Gianh và một phần khu bờ ở đoạn hạ lưu sông Nhật Lệ. Trong đó, trên sông Gianh đoạn Đồng Hóa - Cảnh Hóa có Kd = 58.88%, đoạn Quảng Thuận - Cửa Gianh với Kd = 50,19% và đoạn Hàm Ninh - Cửa Nhật Lệ có Kd = 57,35%. Những đoạn bờ này có độ ổn định tương đối cao, ít có khả năng xảy ra xói - bồi mạnh, có thể khai thác và sử dụng hợp lý các đoạn bờ nêu trên để phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội, nhưng cần thận trọng đối với các dự án có quy mô lớn.

2. Đánh giá ổn định bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ bằng phương pháp kiểm toán ổn định trượt sườn dốc (mái dốc)

2.1. Cơ sở đánh giá ổn định trượt - xói lở bờ sông

Để làm sáng tỏ hơn vai trò của quá trình trượt đất trong sự biến dạng bờ sông vùng nghiên cứu, đề tài tiến hành kiểm toán độ ổn định trượt bờ sông bằng phần mềm SLOPE/W Version 7.10 (Canada) nhằm đánh giá nguy cơ mất ổn định bờ sông vùng nghiên cứu. 

2.2. Kết quả kiểm toán và đánh giá nguy cơ trượt - xói lở bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ

Số liệu kiểm toán cũng cho thấy, ở khu vực hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ, bờ sông rất dễ xảy ra trượt, đặc biệt là một số khu bờ đang diễn ra hoạt động khai thác cát sỏi ở Quảng Thuận (sông Gianh) và Hiền Ninh (sông Nhật Lệ). Do vậy, cần có các biện pháp để hạn chế các hoạt động này, đặc biệt là việc xây dựng các công trình có tải trọng lớn ven sông.

3. Đánh giá biến dạng lòng dẫn trung - hạ lưu bằng phương pháp quan hệ thủy văn - hình thái

3.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp

Vấn đề dự báo biến dạng lòng dẫn, thực chất là nghiên cứu quan hệ thủy văn - hình thái của sông. Trong đó, φl càng nhỏ thì động năng của dòng chảy càng lớn, đáy sông càng kém ổn định và quá trình xói sâu hoặc bồi lấp sẽ xảy ra càng mạnh. Sự ổn định của lòng sông phụ thuộc vào tác dụng của dòng nước đối với bùn cát tạo ra lòng sông và cấu trúc bờ sông. Nếu động năng dòng chảy mạnh, thành phần bùn cát mịn thì lòng sông không ổn định và ngược lại, do đó φs càng thấp thì bờ sông càng ổn định và ít bị xói lở hoặc bồi lấp. Tiếp theo là hệ số k càng lớn thì mức độ chênh lệch giữa chiều rộng và chiều sâu càng tăng, lòng sông không ổn định theo mặt cắt ngang. 

3.2. Nội dung và kết quả tính toán 

Để đánh giá mức độ ổn định lòng dẫn đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ, đề tài bố trí các mặt cắt ngang rải đều trên các đoạn sông nghiên cứu, đặc biệt ưu tiên các mặt cắt tính toán tại những đoạn sông có xác suất biến dạng tự do lớn. Trong đó, trên sông Gianh có 15 mặt cắt (từ Gi01 đến Gi15) và sông Nhật Lệ - Kiến Giang có 12 mặt cắt (từ NL01 đến NL12) được quan, trắc đo đạc vào tháng 11-12/2011.
3.3. Đánh giá độ ổn định lòng dẫn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

Từ bảng kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn - hình thái, bùn cát và chỉ số ổn định lòng dẫn tại các mặt cắt ngang trên các lưu vực sông nghiên cứu, có thể nhận xét về nguy cơ mất độ ổn định lòng dẫn và bờ sông Gianh, sông Nhật Lệ: Từ cửa sông đến Kim Hóa (sông Gianh) và Trường Thủy (sông Nhật Lệ), chỉ số ổn định dọc lòng sông tăng dần và đạt giá trị rất cao, chứng tỏ ở đoạn trung lưu nguy cơ xói sâu và bồi lấp ít khả năng xảy ra. Như vậy, các thông số hình thái của đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ đều đặc trưng cho trạng thái kém ổn định của lòng dẫn theo chiều dọc lẫn chiều ngang, tức là bờ và lòng sông đang trong xu thế biến động liên tục, do đó khi có lũ lớn hoạt động xói lở - bồi lấp sẽ xảy ra. 

4. Đánh giá tốc độ xói lở bờ bằng phương pháp cân bằng năng lượng dòng chảy

4.1. Bản chất của phương pháp



Hickins E.J - Nanson G.C đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về tốc độ xói lở ngang trên 189 đoạn bờ uốn khúc, cấu tạo từ đất loại sét và đất loại cát của 21 con sông ở miền Tây Canada, sau đó xây dựng phương trình cân bằng giữa tốc độ xói lở bờ M (R/Bcf) với áp lực thủy động dòng chảy, khả năng kháng xâm thực của đất đá cấu tạo bờ và các đặc trưng thủy văn - hình thái chủ yếu của lòng dẫn sông ngòi. 
4.2. Cơ sở tài liệu
Các tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ việc đánh giá, dự báo tốc độ xói lở bờ lòng dẫn sông ngòi vùng nghiên cứu bao gồm:  Đặc điểm địa chất - địa hình và khả năng kháng xâm thực đất đá cấu tạo bờ; Các đặc trưng thủy văn tại các mặt cắt ngang. 

4.3. Đánh giá xu thế biến dạng ngang lòng dẫn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

Từ kết quả xác định tốc độ xói lở bờ, có thể rút ra một số nhận xét về xu thế biến dạng ngang lòng dẫn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ như sau:

- Hoạt động xói ngang trên sông Gianh đoạn Kim Hóa - Cảnh Hóa diễn ra với tốc độ (1,07-3,19 m/năm), trung bình 1.68 m/năm. Tuy hệ số uốn khúc tương đối cao (1,31-1,38), nhưng bờ sông được cấu tạo từ đá cứng có lực kháng xâm thực lớn nên tốc độ xói lở xảy ra yếu; Đoạn Cảnh Hóa - Quảng Thuận đất đá cấu tạo bờ chủ yếu là hỗn hợp đất loại sét, đất rời với lực kháng xâm thực không cao, đồng thời chịu tác động dòng chảy lũ với lưu lượng tạo lòng lớn nên hoạt động xói lở bờ xảy ra với tốc độ từ trung bình đến mạnh (3.26-6.4 8m/năm), phổ biến với tốc độ 5.54m/năm.
- Lòng dẫn sông Nhật Lệ đoạn Trường Thủy - Lộc Thủy bờ sông cấu tạo từ đá cứng xen với đất loại sét, có lực kháng xâm thực tương đối lớn, nhưng chịu tác động gần như toàn bộ của lưu lượng tạo lòng nên cường độ xói lở bờ vẫn đạt tới mức trung bình và đặc trưng bằng tốc độ xói ngang 1,47-3,22 m/năm, phổ biến 2.29 m/năm; Đoạn Lộc Thủy, Hiền Ninh tuy bờ sông cấu tạo từ hỗn hợp đất loại sét và đất loại cát với lực kháng xâm thực không cao, nhưng do bờ sông tương đối thấp, lũ tràn bờ nên hoạt động xói lở bờ với tốc độ chậm (0,63-1,55 m/năm), phổ biến 1.09 m/năm.

- Vùng cửa sông ven biển (Quảng Thuận - Cửa Gianh, Hiền Ninh - Cửa Nhật Lệ), tuy đất đá cấu tạo bờ chủ yếu là hỗn hợp trầm tích mềm rời rất dày (đất loại sét, đất cát, cuội, sỏi và bùn) với lực kháng xâm thực thấp, nhưng do bờ sông thấp, lũ sớm tràn bờ, lưu lượng tạo lòng thực tế chỉ còn khoảng 50% Qcfmax nên tốc độ xói lở bờ chậm (1,03-3,26 m/năm), phổ biến 1.85 m/năm (sông Gianh) và 0,16-0,87 m/năm, trung bình 0.52 m/năm (sông Nhật Lệ).
5. Dự báo xu thế diễn biến xói lở - bồi tụ lòng dẫn sông vùng nghiên cứu bằng mô hình toán thủy lực

Mặt dù các đặc trưng thủy văn dòng chảy trên hệ thống sông Kiến Giang rất hạn chế, đặc biệt là số liệu quan trắc về lưu lượng dòng chảy và hàm lượng phù sa hầu như không có. Tại các trạm Kiến Giang, Lệ Thủy (sông Kiến Giang), trạm Trường Sơn (sông Long Đại), trạm Đồng Hới (sông Nhật Lệ) chỉ có số liệu quan trắc mực nước. Tuy vậy, nhằm xây dựng một hệ thống phương pháp nghiên cứu dự báo xói - bồi sông ngòi Quảng Bình, trong nghiên cứu này chúng tôi cố gắng sử dụng các nguồn tài liệu có được để phác họa một bức tranh về hoạt động xói - bồi sông ngòi vùng nghiên cứu.

5.1. Cơ sở của mô hình tính toán 

- Ngoài các phương pháp trình bày ở trên, trong phần này chúng tôi sử dụng mô hình toán thủy lực HEC-RAS (River Analysis System) phát hành tháng 11/2006 của Hydrologic Engineering Center (USA) để làm phương tiện dự báo. Đây là mô hình có năng lực tính toán mạnh và hiện đại, được thiết kế giao diện trên nền Window. Mô hình này có thể giải bài toán thủy lực riêng lẻ hoặc kết hợp với bài toán vận chuyển trầm tích để nghiên cứu sự biến đổi địa hình đáy sông trong một thời đoạn ngắn hoặc lâu dài. Do vậy, có thể sử dụng để dự báo dài hạn hoặc nghiên cứu sự biến đổi địa hình đáy sông trong một trận lũ, một thời đoạn lũ hoặc một khoảng thời gian định trước. 
5.2. Tài liệu sử dụng

Các tài liệu sử dụng trong tính toán phần này bao gồm:

- Số liệu hình thái lòng dẫn từ 64 mặt cắt ngang trên hệ thống sông Kiến Giang - Nhật Lệ và sông Long Đại của Viện Khoa học Thủy lợi đo đạc năm 2005. 
- Số liệu thành phần trầm tích đáy tại các mặt cắt do chúng tôi thực hiện vào tháng 8/2011, tháng 11-12/2012 và tháng 4/2013, cùng với việc tham khảo số liệu thành phần cát sỏi lòng sông Nhật Lệ của Viện Địa lý. 
- Số liệu về lưu lượng tại các trạm Kiến Giang, Tám Lu và số liệu mực nước tại trạm Đồng Hới trong trận lũ từ ngày 26/10 - 2/11/1970 của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ để mô phỏng hoạt động xói - bồi đoạn sông nghiên cứu ở trạng thái tự nhiên (không có đập) với giả thiết trận lũ có cường suất bằng lũ tháng 10-11/1970 tái diễn trong thời gian tới. 
- Số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng ở hạ lưu và thượng lưu đập Mỹ Trung, trong trận lũ từ ngày 8-14/10/2005 của Viện Khoa học Thủy lợi và số liệu mực nước tại các trạm liên quan Kiến Giang, Đồng Hới,… 
5.3. Kết quả tính toán dự báo

Từ kết quả tính toán, có thể nhận thấy hoạt động xói - bồi lòng dẫn diễn ra luân phiên dọc theo đoạn sông nghiên cứu với biên độ không lớn. Trong đó, quá trình xâm thực sâu xảy ra mạnh nhất từ Cầu Quán Hầu đến Hiền Ninh với tốc độ 0,89-1,28m, trung bình 1.09m (NL5 - NL9). Tiếp theo là đoạn sông Long Đại qua xã Hiền Ninh (LĐ36 - LĐ44) và đoạn sông Kiến Giang từ Hiền Ninh đến Gia Ninh (KG10 - KG20) có biên độ xâm thực sâu thay đổi từ  0,37-0,96m, trung bình 0,6m. Đoạn từ Mỹ Thủy đến trên Trường Thủy (sông Kiến Giang) chủ yếu diễn ra xói sâu với biên độ từ 0,45-0,93m, trung bình 0,72m, nhưng đoạn sông Long Đại phía trên xã Hiền Ninh (LĐ45 - LĐ63), hoạt động xói lở - bồi lấp đan xen nhau với tốc 0,2-0,4m. Trong khi đó, hoạt động bồi lấp chỉ diễn ra mạnh ở khu vực gần cửa sông ven biển, từ cầu Quán Hầu đến cầu Nhật Lệ với biên độ 0,46-0,68m, trung bình 0,57m và đoạn sông Kiến Giang từ Gia Ninh đến Mỹ Thủy với biên độ 0,66-0,84m, trung bình 0,76m.

6. Đánh giá tổng hợp hoạt động xói lở - bồi lấp đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, hiếm có quá trình địa động lực nào phức tạp và có nhiều yếu tố tác động như hoạt động địa động lực sông ngòi. Sự tương quan giữa các yếu tố trong hệ thống vừa có tính đột biến vừa mang tính chu kỳ, vừa có tính khu vực lại vừa mang tính địa phương, tạo nên sự đa dạng về quy mô, cường độ và xu thế diễn biến. Hơn nữa, hoạt động địa chất của sông xuất phát từ những mâu thuẫn bên trong hệ thống, đó là tính ổn định tương đối của thạch quyển, tính biến đổi của thủy quyển và được phức tạp hóa thêm bởi các hoạt động KT - CT của con người. Do vậy, trong nghiên cứu động lực sông ngòi cần phải sử dụng hệ phương pháp nghiên cứu mới có thể đánh giá, dự báo quá trình đạt được độ tin cậy cao.
Từ tổng hợp đánh giá hoạt động xói - bồi đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ, dễ dàng nhận thấy, trên các đoạn sông đang xét quá trình xói lở, bồi lấp đang diễn tiến rất phức tạp với cấp độ phổ biến từ trung bình đến mạnh, trong đó kết quả nghiên cứu bằng những phương pháp khác nhau không có sự khác biệt đáng kể. 

7. Đề xuất định hướng giải pháp xử lý xói lở - bồi tụ, giảm thiểu thiệt hại thích hợp

7.1. Hiện trạng phòng chống xói, bồi đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ

Kết quả điều tra hiện trạng kết hợp với các số liệu thu thập được, có thể khái quát về các công trình phòng chống hiện đang được sử dụng trên đoạn sông nghiên cứu như sau: 

- Kè kiên cố bảo vệ bờ với 3 phần chính gồm: Chân kè bằng đá đổ hoặc rọ đá; mái kè xếp đá lát khan hoặc khối bê tông đúc sẵn đặt trong khung bê tông hoặc khung đá xây đối với mái có độ dốc lớn và không có khung đối với mái có độ dốc nhỏ, tầng lọc là vải địa kỹ thuật và sỏi; đỉnh kè có rãnh thoát nước xây bằng bê tông, đá xây và trồng cỏ để chống xói mặt. Loại kè này có ư​u điểm là thi công nhanh, không bị phá hủy nền khi có hiện tượng lún sụt nhỏ, giá thành hợp lý và tận dụng được vật liệu tại chỗ, song khó kiểm soát được phần thi công dư​ới nư​ớc, tính ổn định của chân và mái kè không cao.

- Kè có cừ chân bằng tấm bê tông được áp dụng tại những vị trí bờ hẹp, cấu tạo từ đất yếu, không thể mở rộng mái. Ưu điểm là chân kè có tính ổn định cao, hạn chế được sự ảnh hưởng của sóng do tàu thuyền, song kinh phí đầu tư​ lớn và khó thi công.

- Mỏ hàn bảo vệ bờ và chỉnh trị có tác động mạnh đến chế độ dòng chảy như​ng kỹ thuật tính toán phức tạp, kinh phí lớn, dễ gây tác hại cho các khu vực lân cận ở những sông hẹp và uốn khúc mạnh.

- Kè tạm bằng bao cát nhằm tăng khả năng chống xói và độ ổn định của bờ đất đối với những khu vực ít dân cư​. Mặc dù kinh phí thấp, dễ thi công và tận dụng được vật liệu tại chỗ nh​ưng kém ổn định, tuổi thọ thấp.
- Trồng rừng ngập mặn vùng cửa sông có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống đê điều và đóng góp đáng kể cho sinh kế. 
7.2. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu xói lở - bồi tụ

Xuất phát từ kết quả nghiên cứu đã trình bày ở trên, tập thể tác giả chỉ tập trung kiến nghị các giải pháp mang tính chiến lược và định hướng, đồng thời ưu tiên nghiên cứu và đầu tư kinh phí để triển khai các giải pháp KHCN thuộc 2 nhóm sau:

7.2.1. Giải pháp công trình

Nhóm giải pháp công trình có tác động trực tiếp vào nguyên nhân chính yếu gây ra hiện tượng xói - bồi bằng cách xây dựng các công trình chỉnh trị trên sông. Hiện nay giải pháp này được sử dụng khá nhiều vì tính hiệu quả tức thời của nó. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả mà chúng mang lại thì tác động của các công trình này thường mạnh và đột ngột, phá vỡ sự cân bằng giữa dòng chảy và lòng dẫn, dẫn đến quá trình tự nén dòng và đào sâu trở lại của sông. Do vậy, cần cân nhắc cẩn thận các phương án thiết kế cũng như tính chất khả thi, có khả năng phát huy mạnh mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực một cách thấp nhất của các công trình chỉnh trị. Từ phương pháp tiếp cận đó cần quan tâm:

- Khơi sâu luồng lạch, mở rộng tiết diện hữu hiệu và điều chỉnh tr​ường vận tốc dòng chảy thông qua nạo vét lòng sông, phân lưu dòng chảy nhằm tăng độ thông thoáng, đẩy nhanh việc tiêu thoát lũ ở hạ lưu và giảm tác động của áp lực nước lên công trình. 
- Xây dựng các hồ chứa đa năng ở th​ượng lưu.
- Xây dựng các công trình chỉnh trị trên các đoạn bờ đã và đang có nguy cơ bị xói lở từ trung bình đến mạnh.
7.2.2. Giải pháp phi công trình 

Xói lở - bồi lấp có nguồn gốc tự nhiên, do đó chỉ nên can thiệp bằng giải pháp công trình trong các trường hợp thật sự cần thiết. Điều quan trọng là phải dự báo được chính xác và kịp thời các khu vực, các đoạn bờ có nguy cơ xói lở, các cửa sông bị bồi lấp để có biện pháp di dân, né tránh thích hợp. Trong trường hợp phải dùng biện pháp công trình chỉnh trị, nhất thiết phải dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn để không gây xói lở và phá vỡ hệ sinh thái của các vùng bờ lân cận. Các giải pháp phi công trình có thể được áp dụng bao gồm: 

- Tăng độ che phủ rừng, bảo vệ và cải thiện chất lượng lớp phủ thực vật, triển khai hệ thống và kỹ thuật canh tác hợp lý trên đất dốc - đồi trọc.
- Đổi mới công tác quy hoạch, phân bố lại các khu dân cư và dự án phát triển kinh tế - xã hội của lãnh thổ.
- Tăng cường cán bộ kỹ thuật lành nghề và trang thiết bị hiện đại để tổ chức quan trắc đầy đủ các yếu tố khí tượng - thủy văn - hải văn, đồng thời cảnh báo - dự báo kịp thời, chính xác diễn biến thời tiết.
- Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng và tổ chức tốt công tác phòng tránh cứu nạn tại chỗ khi bão lũ xảy ra.
- Cảnh báo - một giải pháp không công trình đặc biệt.
Tóm lại, từ thực trạng xói lở - bồi lấp đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ, cần tiến hành đồng bộ và toàn diện các giải pháp từ vĩ mô đến vi mô, cả trực tiếp và gián tiếp, cũng như các giải pháp công trình và phi công trình phù hợp với từng đoạn bờ, cửa sông cụ thể. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về các tai biến của thiên tai và các nguyên nhân cơ bản, trong đó có tác nhân của con người để người dân ý thức được việc thực hiện tốt các luật về đê điều, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn tài nguyên nước,... Sớm hoàn thiện và đưa vào thực thi luật phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và xây dựng chiến lược phòng, chống xói lở bờ, cửa sông.

Ngoài ra, sớm xác lập phương pháp bảo vệ đê, kè bờ sông cho từng khu vực cụ thể; tăng cường cơ sở pháp lý, quy hoạch bảo vệ bờ, chống khai thác tài nguyên bừa bãi dọc theo bờ sông; đầu tư nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, các kỹ thuật tiên tiến trong phòng, chống xói lở của thế giới, cũng như xây dựng được các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ðối với các vùng trọng điểm, cần nghiên cứu kỹ các nguyên nhân và cơ chế xói lở để đưa ra các biện pháp công trình phù hợp. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Mức độ nhạy cảm của MTĐC các lưu vực sông Gianh, sông Nhật Lệ được xác lập từ nhạy cảm trung bình đến ít nhạy cảm. Trong đó, kiểu I (Kim Hóa – Cảnh Hóa, phía trên Trường Thủy) phân bố gần thượng nguồn các sông được cấu tạo từ đá gốc, ít nhạy cảm dưới tác động của dòng chảy nên quá trình xói - bồi xảy ra yếu. Các phụ kiểu III phân bố ở đoạn hạ lưu các sông (Quảng Thuận - Cửa Gianh, Liên Thủy - Hàm Ninh)  được cấu tạo từ các trầm tích mềm rời Đệ tứ với tính chất KXT kém. Tuy vậy, đa phần bờ sông được gia cố cùng với sự che chắn của các loại cây cối và rừng ngập mặn, đồng thời khi xuống hạ lưu năng lượng dòng chảy lũ bị giảm đáng kể (do nước tràn bờ) nên các phụ kiểu này phổ biến thuộc loại ít nhạy cảm đến nhạy cảm trung bình. Các phụ kiểu II phân bố ở phần trung – hạ lưu ở các sông nghiên cứu đều có mức độ nhạy cảm trung bình đến cao với tốc độ xói lở phổ biến 2-5 m/năm. Vì vậy, quá trình xói - bồi chỉ xảy ra với quy mô và cường độ thuộc loại trung bình, nguy hại và nghiêm trọng.

- Quá trình xói lở - bồi tụ của dòng chảy gây biến dạng lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ ngày càng mãnh liệt hơn chính là do hậu quả tác động đan xen của nhiều nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có nguồn gốc tự nhiên và liên quan với biến đổi khí hậu toàn cầu (siêu bão, siêu mưa lũ, sóng thần, nước dâng,…) cũng như các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình trên các lưu vực sông Gianh, sông Nhật Lệ chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phát triển bền vững và phá vỡ đột ngột trạng thái cân bằng động vốn có của nó. 

- Lòng dẫn đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ dốc, ngắn, lại phân bố kế cận các dãy, khối núi cao trung bình có định hướng không gian, hứng gió bão và biến thành các trung tâm mưa lớn, cung cấp nguồn nước dồi dào cho sự hình thành lũ quét,... Mặt khác, đồng bằng hạ lưu các sông lại cấu tạo chủ yếu từ đất mềm rời như đất loại sét, bùn hữu cơ, cát pha, cát hạt mịn đến thô lẫn cuội sỏi kém chặt. Rõ ràng, đặc điểm địa chất - thạch học và địa hình nói trên là những điều kiện rất thuận lợi làm gia tăng quá trình xói lở - bồi tụ lòng dẫn của dòng chảy sông Gianh, sông Nhật Lệ, nhất là dòng chảy mùa lũ. 

- Hoạt động xói - bồi sông ngòi lãnh thổ nghiên cứu đều do tác động tương hỗ của hàng loạt yếu KTTV, hải văn và nhân sinh, hoàn toàn có thể đánh giá định lượng bằng phương pháp cường độ hoạt động ĐĐL theo các cấp: Kd < 20% (rất yếu); 20% ≤ Kd< 40% (yếu); 40% ≤ Kd< 60% (trung bình); 60% ≤ Kd < 80% (mạnh); Kd ≥ 80 % (rất mạnh). Trong đó, cường độ hoạt động ĐĐL đoạn trung - hạ lưu sông Gianh, sông Nhật Lệ biến đổi từ trung bình đến mạnh với khả năng ổn định trung bình nên nguy cơ phát sinh xói - bồi không lớn, có thể khai thác để phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội. 

– Mỗi phương pháp nghiên cứu đánh giá xói - bồi sông ngòi đều có các đặc trưng riêng về các thông số đầu vào của nó, tuy nhiên kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau không có sự khác biệt lớn và cho giá trị cùng cấp hoặc lệch nhau 1 cấp. Trong đó quá trình xói lở và bồi lấp lòng dẫn sông vùng nghiên cứu phổ biến từ cấp độ yếu đến trung bình. Do vậy, trong nghiên cứu biến động lòng dẫn sông ngòi cần sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu để đưa ra được các luận cứ khoa học có mức độ tin cậy cao.

- Tùy theo đặc điểm hình thái lòng dẫn, đất đá cấu tạo bờ và chế độ thủy văn - thủy lực của từng đoạn sông, có thể lựa chọn và triển khai các giải pháp cứng bảo vệ bờ bằng cách sử dụng các loại đê kè kiên cố, kè có cừ chân bằng tấm bêtông, kè bi, mỏ hàn, kết hợp với trồng cỏ Vectiver và vải địa kỹ thuật, cùng với nạo vét cát sỏi lòng sông, xây dựng một số hồ chứa nước đa năng ở thượng lưu sẽ hạn chế và giảm thiểu đáng kể tai biến này. Giải pháp hiệu quả đổi với đoạn hạ lưu sông nghiên cứu là cần kết hợp trồng cây thân bụi và rừng ngập mặn để bảo vệ các công trình phòng chống và hạn chế được quá trình xói lở. Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống xói - bồi trên hệ thống sông Gianh, sông Nhật Lệ. Coi trọng thực thi các giải pháp phi công trình, đặc biệt là biện pháp chung sống với lũ, nhà sàn vượt lũ. 

- Trong thời gian tới, cường độ, tốc độ xói - bồi bờ sông vùng nghiên cứu vẫn bị tác động của nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau, nếu chỉ xuất hiện lũ nhỏ (dưới mức báo động III), hoạt động xói lở - bồi lấp lòng dẫn và tích tụ các bãi bồi ven sông chỉ xảy ra với quy mô nhỏ. Những năm phát sinh lũ trên báo động III (2007, 2009, 2011,…), quá trình xói - bồi sẽ xảy ra với cường độ, tốc độ mạnh. Trong đó, các đoạn sông Quảng Liên - Quảng Thuận (sông Gianh), Duy Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh (sông Nhật Lệ) sẽ bị tác động mạnh nhất. Cửa Gianh và Nhật Lệ sẽ bị đào sâu, mở rộng mặt cắt ướt trở lại.
2. Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu, chọn lựa hoặc xây dựng mô hình toán thủy lực và mô hình vật lý phù hợp phục vụ cho công tác dự báo xu thế diễn biến lòng sông lãnh thổ nghiên cứu ở trạng thái tự nhiên và TN-KT, cụ thể là dự báo sự ảnh hưởng của công tác xây dựng hồ, đập, cầu,… đến hoạt động xói - bồi lòng dẫn sông Gianh, sông Nhật Lệ.
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